
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 27  tháng 06  năm 2020 
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TUẦN THỰC DẠY 36) 

(Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020) 

 
Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

Thứ  2 

(29/06) 

 

Sáng 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9  9A1: Đ/c Thủy; 9A2: Đ/c Lê 

Hạnh; 9A3: Đ/c Liễu; 9A4: Đ/c 

Phương; 9A5: Đ/c Trang.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 

9A3,4: Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4): Đ.Hường 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c  Kim 

Thúy 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 

tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường. 

-Trong tuần nhắc HS sắp xếp để xe đúng vị trí. 

Kiểm tra công tác vệ sinh các lớp: rác trong 

ngăn bàn,dụng cụ vệ sinh, hành lang trước cửa 

lớp, (nơi để bình nước, cốc uống nước của 

nhiều lớp rất bẩn), nhặt rác trong bồn cây,VS 

đoạn đường tự quản.   

Đ/c Hà My, Mai Nga 

 

Đ/c Lan, P.Hồng, BTN, lớp trực 

tuần. 

Đ/c M.Ngọc 

7h15: Họp GVCN 9 tại phòng Công đoàn Đ/c Quý, Thảo, Khanh, Yến, 

Thanh Nga 

Đ/c  Kim Thúy 

 

Tập huấn công tác công tác Đội tại trường Lê 

Duẩn (từ 29/6/2020 – 02/7/2020) 

Đ/c Lan Đ/c Kim Thúy 



Trong tuần GV và HS tham gia thi TN cuộc 

thi “ tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng” 

HS khối 6,7,8, CBGVNV, Đ/c 

Lan tổng hợp báo cáo số liệu, Đ/c 

Bùi Hạnh tổng hợp Minh chứng 

trên nhóm zalo của trường vào 

15h30 chiều thứ 6 hàng tuần 

Đ/c Kim Thúy 

Chào cờ tại lớp: Chuyên đề: Hướng dẫn 

công tác sinh hoạt hè – ôn tập văn hóa hè. 

GVCN, học sinh các lớp Đ/c M.Ngọc 

8h: Họp liên tịch tại phòng Công đoàn Ban liên tịch Đ/c Kim Thúy 

8h: Các đội bốc thăm lịch thi đấu bóng rổ tại 

phòng Hội đồng 

Đ/c Lịch, Hường Đ/c Minh Ngọc 

SHCM:   

* Khối 6,7,8: Thảo luận, xây dựng các tiết ôn 

tập cuối năm theo nội dung: 

+ Củng cố kiến thức đã dạy trong đợt nghỉ 

dịch Covid.  

+ Hệ thống hóa kiến thức học kì 2 và cả năm.  

+ Hướng dẫn phương pháp học tập trong hè. 

- Thống nhất nội dung dạy mô hình khối 6,7 

(GD Truyền thống NT+ KNS).  

- Xây dựng nội dung hướng dẫn HS ôn tập văn 

hóa hè các môn Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, 

GDCD, Sinh, Lí, Hóa. Yêu cầu: ngắn gọn, cô 

đọng, tinh giản; chú ý câu hỏi vận dụng thực 

tế, giới thiệu một số đầu sách HS cần tham 

khảo để chuẩn bị cho năm học mới.  

* Khối 9: Nộp PPCT 2 tuần dạy ôn thi vào 

THPT môn Toán, Văn, Anh. 

- Các tổ thực hiện khớp bài kiểm tra HKII và 

sổ điểm các bộ môn, khớp lịch báo giảng và 

sổ ghi đầu bài, kiểm tra các thủ tục hành chính, 

quy chế cho điểm. 

 

 

GV các tổ CM+ Đ/c Thủy, Quý, 

Hường.  

Đ/c K.Thúy 



 

Thực hiện thời khóa biểu tuần 47. GV lên lớp 

dạy các tiết ôn tập theo nội dung: 

+ Củng cố kiến thức đã dạy trong đợt nghỉ 

dịch Covid.  

+ Hệ thống hóa kiến thức học kì 2 và cả năm.  

+ Hướng dẫn phương pháp học tập trong hè. 

 (Tuyệt đối không để tiết trống) 

Tổ NK Nộp kế hoạch CLB thể thao trong hè. 

GVBM khối 6,7,8 Đ/c K.Thúy 

Tiết 2: Đ/c Yến dạy Chuyên đề ôn thi vào 

THPT môn Văn tại lớp 9A4 

Đ/c Thủy+ Nhóm Văn dự Đ/c M.Thúy 

Sinh hoạt: 

 + Sơ kết Tuần 46, triển khai KH tuần 47( KH 

học chiều khối 6,7,8, KH thi tìm hiểu TT 

ngành tuyên giáo, KH thi đấu bóng rổ khối 

6,7) 

+ Chuyên đề: Hướng dẫn công tác sinh hoạt 

hè – ôn tập cuối năm. Triển khai  

GVCN, học sinh các lớp Đ/c M.Ngọc 

10h30: Nộp báo cáo tổng kết, nhận xét quá 

trình học tập của HS, đề xuất danh sách HS 

tham gia thi HSG vòng 1 cấp Quận 10 môn 

VH và KH khối 8 (bản cứng) cho TTCM. 

Các Đ/c GVPT đội tuyển khối 8, 

3 Đ/c TTCM Đ/c Thủy, Quý, 

Hường  thu nộp cho Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 
Đ/c Thơm, Hường Địa 

Đ/c M.Ngọc 

14h: Duyệt kế hoạch tuyển sinh tại PGD 

Đ/c K.Thúy 

Đ/c K,Thúy 



Trong tuần tiến hành KT việc tắt các thiết bị 

điện trong các lớp học của các lớp và các 

phòng sinh hoạt chung, phòng chức năng. Nộp 

BB lên mail c2 vào 11h thứ 6 hàng tuần.  

( Trong tuần 45+ 46 nhiều lớp vẫn quên tắt các 

thiệt bị điện vào buổi trưa, Khối 8 đặc biệt lưu 

ý) 

Thứ 2,3: Đ/c Bùi Hạnh 

Thứ 4,5: Đ/c P.Hồng 

Thứ 6,7: Đ/c Lan  

Đ/c Lan tổng hợp nộp BB lên 

mail c2 vào 11h thứ 6 hàng tuần.  

Đ/c M.Ngọc 

  

 

Thứ  3 

(30/06) 

 

 

Sáng 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Văn khối 9  9A1: Đ/c Thủy; 9A2: Đ/c Thảo; 

9A3: Đ/c Khanh; 9A4: Đ/c Yến; 

9A5: Đ/c My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 

9A3,4: Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4): Đ.Hường 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 

tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Huyền Anh, Minh Phương Đ/c M.Ngọc 

7h30: Khai mạc giải bóng rổ truyền thống nhà 

trường 

HS K6,7 (GVCN nhắc HS) 

Đ/c Hường, Phượng Hồng tập 

trung HS 

Đ/c M.Ngọc 

9h: Hoàn thiện hồ sơ Trường học an toàn năm 

học 2019- 2020. 

Đ/c Hoài y tế, Đ/c Lan TPT Đ/c M.Ngọc 

Đăng tải giáo án và phần mềm theo mô hình 

trường học điện tử lên kho học liệu tổng  hợp 

đăng tải dữ liệu lên website lớp 2. 

Đ/c H.Thúy+Thủy, Quý, Hường 

Đ/c M.Thúy 

Thanh tra bài KTHK K6,7,8. Hoàn thiện vào 

điểm sổ điện tử. 

GVBM  K6,7,8+  Đ/c Thủy,Quý, 

Hường Đ/c K.Thúy 

Tiết 3 : Dự giờ tiếng Anh Language Link cơ 

bản tại lớp 6A1 

Đ/c Liễu nhắc HS mang sách vở. 

 Đ/c M.Ngọc 



Tiết 5: Phụ đạo HS yếu môn Văn tại phòng 

9A3. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí 

Khanh kiểm diện sĩ số HS tham gia. 
Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 5: SHCM nhóm T.Anh:  

+ Thống nhất ra ND ôn tập cuối năm. 

+ Thống nhất ND chuyên đề “Giải pháp nâng 

cao chất lượng ôn thi vào 10 sau bài KTKS 

chất lượng vòng 3” thực hiện vào tuần sau của 

Đ/c Thảo Hiền. 

+ Thanh tra bài KTHKII khối 6,7,8.  

+ Tiếp tục hoàn thành chương trình khối 6,7,8. 

+ Trả bài, vào điểm theo quy chế. 

GV nhóm T.Anh, Đ/c Thúy Nga 

PT. 

Đ/c M.Ngọc 

Chiều 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Hường Địa, Thỏa Đ/c M.Ngọc 

 

13h: Nộp KH Hoạt động hè năm 2020 Đ/c Lan Đ/c M.Ngọc 

 

 

GV các tổ CM thực hiện khớp bài kiểm tra 

HKII và sổ điểm các bộ môn, khớp lịch báo 

giảng và sổ ghi đầu bài, kiểm tra các thủ tục 

hành chính, quy chế vào điểm  

GVBM 

Đ/c M.Thúy 

 

 

15h00: Nộp biên bản KT tiến độ vào điểm sổ 

điện tử về BGH  Đ/c Trâm 

Đ/c M.Thúy 

 

Thứ  4 

(01/07) 

 

Sáng 

 

7h00: Kiểm tra đầu giờ môn Toán khối 9  9A1: Đ/c Trang; 9A2: Đ/c Hạnh; 

9A3: Đ/c Liễu; 9A4: Đ/c Phương; 

9A5: Đ/c My.  

Hành lang 9A1,2: M.Phương; 

9A3,4: Thanh Hường; 9A5 

(phòng cạnh 8A4): Đ.Hường 

Đ/c M.Thúy  Đ/c 

M.Thúy 

 

 

 

 



7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 

tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường Đ/c Thu Chang, Minh Phương 
Đ/c M.Ngọc  

 

 

 

 

In điểm lớp 6,7,8 GV rà soát lần 1 Đ/c Trâm+ GVBM K6,7,8 Đ/c M.Thúy 

8h15: Nộp biên bản tự kiểm tra+ hồ sơ sổ sách 

Nghề Tin lớp 8 về BGH 

Đ/c Tuấn, Chang, Thơm Đ/c M.Thúy 

9h00: Nộp danh sách HS tham gia thi HSG 

vòng 1 cấp Quận 10 môn Văn hóa và khoa học 

khối 8 (bản mềm qua mail: 

giang.nguyenda@gmail.com), bản cứng có 

dấu về PGD. 

Đ/c Trâm 

Đ/c Kim Thúy 

9h: Nộp biên bản tổng hợp kiểm tra việc sử 

dụng ĐDDH + hồ sơ sổ sách ĐDDH về BGH 

Đ/c Bùi Hạnh Đ/c M.Thúy 

9h30: Nộp Kế hoạch hoạt động của  Thư viện 

trong Hè về BGH 

Đ/c H.Thúy Đ/c M.Thúy 

10h00: Hoàn thiện, nộp các biên bản kiểm tra 

mô hình THĐT theo mảng việc phụ trách về 

BGH 

Đ/c H.Thúy, B.Hạnh, Trâm Đ/c K.Thúy 

Chiều 

15h30: Phụ đạo HS yếu môn Toán tại phòng 

9A4. GVCN 9 thông báo tới HS. Đồng chí 

Yến kiểm diện sĩ số HS tham gia. 

Đ/c K.Thúy Đ/c K.Thúy 

 
Đ/c 

K.Thúy 

15h30: BDHS giỏi các môn văn hóa khối 8 

 

GV theo phân công Đ/c K.Thúy 

13h45: Trực cổng và phân luồng giao thông, 

Kiểm tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà 

trường 

Đ/c Lịch, Huyền Anh Đ/c M.Ngọc 

mailto:giang.nguyenda@gmail.com


Đ/c Bùi Hạnh phối hợp với GVCN 9 báo suất 

ăn trước 16h ngày 1/7/2020, để nhà bếp có 

phương án mua sắm thực phẩm cho phù hợp 

(do số lượng HS ít) 

Đ/c Bùi Hạnh, GVCN 9. 

Đ/c M.Thúy 

 

Thứ  5 

(02/07) 

 

Sáng 

HS khối 6,7,8 nghỉ học (cả ngày). 

CBGVNV đến trường làm việc (Coi thi theo 

phân công, Giáo viên không coi thi đến 

trường vào điểm và làm hồ sơ cuối năm). 

(TTCM điểm danh, báo cáo BGH phụ trách). 

CBGVNV Đ/c K.Thúy 

Đ/c 

M.Thuý 

 

 

 

 

 

7h10: KSCL vòng 3 lớp 9 môn Văn  GV coi thi theo phân công có mặt 

làm nhiệm vụ. Đ/c Thủy kiểm 

soát đề, nhóm Văn 9 hỗ trợ BGH 

thu bài, làm phách, nhận bài để 

chấm. 

Đ/c M.Thúy 

9h40: KSCL vòng 3 lớp 9 môn Anh  GV coi thi theo phân công có mặt 

làm nhiệm vụ. Đ/c Thúy Nga 

kiểm soát đề, nhóm Anh 9 hỗ trợ 

BGH thu bài, làm phách, nhận bài 

để chấm. 

Đ/c  M.Ngọc 

 

 

10h: Nộp báo cáo TDTT Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy 

11h15: Nhóm Anh 9 làm phách, phân công 

chấm bài theo KH. 

Đ/c Thúy Nga PT Đ/c M.Ngọc 

Tổ bán trú thực hiện nhiệm vụ theo KH dịch 

vụ tuần 47 

Tổ bán trú. Đ/c B.Hạnh PT Đ/c M.Thúy 



Chiều 

HS khối 9 học theo TKB GV Toán, Văn, Anh 9+ HS khối 

9 

Đ/c M.Thuý 

 

 

GV Nhóm Văn làm phách bài thi Đ/c Thủy PT Đ/c M.Thúy 

 

 

Đ/c Bùi Hạnh phối hợp với GVCN 9 báo suất 

ăn trước 16h ngày 2/7/2020, để nhà bếp có 

phương án mua sắm thực phẩm cho phù hợp 

(do số lượng HS ít) 

Đ/c Bùi Hạnh, GVCN 9. 

Đ/c M.Thúy 

 

Thứ  6 

(03/07) 

 

Sáng 

HS khối 6,7,8 nghỉ học (cả ngày). 

CBGVNV đến trường làm việc (Coi thi theo 

phân công, Giáo viên không coi thi đến trường 

vào điểm và làm hồ sơ cuối năm). (TTCM 

điểm danh, báo cáo BGH phụ trách). 

CBGVNV Đ/c K.Thúy 

Đ/c  

M.Ngọc 

 

 

 

 

7h10: KSCL vòng 3 lớp 9 môn Toán  GV coi thi theo phân công có mặt 

làm nhiệm vụ. Đ/c Phương kiểm 

soát đề, nhóm Toán 9 hỗ trợ BGH 

thu bài, làm phách, nhận bài để 

chấm. 

Đ/c M.Thúy 

10h30: Họp chi bộ tại phòng Hội đồng Chi bộ  Đ/c K.Thúy 

Tổ bán trú thực hiện nhiệm vụ theo KH dịch 

vụ tuần 47 

Tổ bán trú. Đ/c B.Hạnh PT Đ/c M.Thúy 

Chiều 

14h: Họp hội đồng giáo dục tại p Hội đồng Toàn thể CB GV NV Đ/c K.Thúy 

16h: Họp tổ chuyên môn thực hiện đánh giá 

chuẩn nghề nghiệp, nộp toàn bộ hồ sơ sau buổi 

họp (TTCM chủ trì, BGH phụ trách dự chỉ đạo 

thực hiện). 

TTCM, BGH Phụ trách Đ/c K.Thúy 

Nhóm Toán làm phách bài thi Đ/c Phương PT Đ/c K.Thúy 



HS khối 9 học theo TKB GV Toán, Văn, Anh 9+ HS khối 

9 

Đ/c  M.Ngọc 

 

Thứ  7 

(04/07) 

 

Sáng 

7h: Trực cổng và phân luồng giao thông, Kiểm 

tra nề nếp học sinh, trực an ninh nhà trường 

Đ/c Lịch, Thu   

Tiết 3+4: BDHSG khối 8 GV theo phân công Đ/c K.Thúy 

Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

Tiết 3+ 4: Phụ đạo HS yếu tại phòng Lớp 

9A4 

( Các Đ/c GVCN, GV dạy tiếng Anh báo HS 

của lớp mình) 

Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy 

 

Hoàn thiện in sổ điểm K6,7,8 học kì 2+ cả năm Đ/c Trâm Đ/c K.Thúy 

Chiều    

 

Học lớp TCCT: 

- Thứ 5,6: Đ/c Ngọc  

- Thứ 6,7: Đ/c Thủy, Điệp, Phương 

 
Nơi nhận: 

- PGD (b/c); 

- BGH (chỉ đạo); 

- GVNV (thực hiện); 

- Bộ phận CNTT (đăng cổng TTĐT) 

- Lưu VP 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

                                   Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


